
DANH SÁCH HỌC VIÊN TIẾN THẮNG THI ĐẬU NGÀY 30-3-2024

STT Họ và Tên Ngày Sinh Số Chứng Minh Hạng
1 NGUYỄN TUẤN ANH 26/03/1989 186863638 B2
2 PHẠM THỊ LAN ANH 24/01/2003 079303032055 B2
3 NGUYỄN THÀNH BÁ 10/08/1986 089086023085 B2
4 MAI QUỐC BINH 04/06/1986 052086005904 B2
5 NGÔ KẾ CHÀNG 16/08/1984 082084001573 B2
6 HÀ ĐÌNH CHIẾN 20/03/1997 066097013210 B2
7 NGUYỄN BÁ CHUNG 24/04/1994 045094011368 B2
8 NGUYỄN ĐÌNH GIÀU 10/05/1985 191572064 B2
9 NGUYỄN THỊ THU HÀ 29/12/1989 040189025509 B2
10 ĐẶNG THỊ THU HÀ 15/04/1992 080192000381 B2
11 LÊ VĂN HỒNG HẬU 07/12/1997 072097005704 C
12 PHẠM VĂN HIỂN 12/10/1986 064086008146 C
13 PHẠM MINH HIỂN 06/10/1999 079099026922 B2
14 NGUYỄN TUẤN HÙNG 16/03/1984 056084009525 B2
15 BÙI VẠN HƯƠNG 01/01/1981 051081007586 B2
16 LÝ THÀNH HUY 18/09/1990 072090007533 B2
17 LÊ KIM GIA HUY 27/01/2005 066205018428 B2
18 DƯƠNG ĐÌNH KHẢI 29/09/2002 079202003482 B2
19 TRƯƠNG DƯƠNG KHANG 22/02/1992 072092004460 B2
20 QUÁCH HỒ KHIÊM 20/01/1985 052085055937 B2
21 LÊ NGUYỄN TRUNG KIÊN 24/03/2005 082205000257 B2
22 LÊ TRUNG KIÊN 16/10/1980 049080001194 B2
23 NGUYỄN NGỌC LÀNH 17/08/1990 072190005572 B2
24 PHẠM THÙY LINH 28/11/1991 086191011804 B2
25 NGUYỄN HOÀNG GIA LỘC 02/09/2004 075204004626 B2
26 CHÂU VĂN ĐỖ LỘC 30/08/1995 072095000483 B2
27 TRẦN MINH LONG 05/05/2003 079203014716 B2
28 BÙI THẾ MINH 18/12/1990 205578724 B2
29 VÕ HOÀNG NAM 28/04/2001 079201000724 B2
30 TRẦN HỮU NGHĨA 15/04/1999 072099009812 B2
31 TRẦN THỊ HÀ NGUYÊN 29/01/1986 049186000259 B2
32 HUỲNH THỊ NHÂN 08/03/1986 052186000466 B2
33 NGUYỄN ĐẠI NHẤT 10/09/2005 060205014074 B2
34 NGUYỄN HOÀNG NHỊ 23/04/1980 091080000176 B2
35 ĐẶNG MINH PHÁT 17/09/2001 049201014153 B2
36 PHAN PHÁT PHÚ 19/06/2002 079202002728 B2
37 NGUYỄN LÂM HOÀNG PHÚC 05/01/1997 079097006290 B2
38 TRẦN ANH QUÂN 04/10/2000 040200013744 B2
39 ĐẶNG NGỌC QUANG 27/12/1991 079091010465 B2



40 TRẦN THỊ RĂM 20/05/1995 034195005986 B2
41 DƯƠNG HỒNG SƠN 02/09/1964 031064011363 B2
42 VÕ ANH TÀI 24/08/2003 079203020039 B2
43 NGUYỄN VĂN TÀI 01/01/1993 079093012475 B2
44 NGUYỄN TẤN TÀI 05/10/1992 079092031732 B2
45 NGUYỄN CÔNG THẮNG 19/07/1998 066098009566 B2
46 PHẠM NHẬT THANH 22/06/1994 079094029805 B2
47 NGUYỄN VĂN THÀNH 01/01/1978 049078022392 B2
48 HUỲNH KIM THI 04/04/1986 080186018047 B2
49 LÊ QUỐC THỊNH 14/05/1981 079081012046 B2
50 LÊ HOÀNG THÔNG 18/06/1991 072091000397 B2
51 BÙI VĂN THUÂN 21/03/1978 034078011151 B2
52 PHAN PHƯỚC THUẬN 15/01/1979 049079000034 B2
53 TRẦN ĐÌNH THỤC 07/08/1997 066097018562 B2
54 LÊ NGỌC THÚY 09/08/1994 040194032873 B2
55 BÙI XUÂN THỤY 23/05/1985 079085016277 B2
56 NGUYỄN THÀNH TO 25/09/1990 086090003690 C
57 LÊ THẾ TRƯỜNG 23/02/1994 066094015805 B2
58 ĐỖ QUỐC TUẤN 07/04/1994 072094003708 B2
59 MAI THỊ HỒNG VÂN 24/08/1992 068192005982 B2
60 LIÊU HOÀNG KIM VÂN 24/09/1993 083193015056 B2
61 ĐOÀN TRƯƠNG QUỐC VIỄN 02/01/1987 051087007193 B2
62 HUỲNH TẤN XUYÊN 25/12/1982 079082013740 B2


